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Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 4 

Bản quyền thuộc về GiaiToan. 

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề số 4 

Bài 1 (1,0 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng 

a) Số 285 được đọc là: 

A. Hai trăm tám mươi lăm B. Hai tám năm 

C. Hai trăm tám năm  D. Hai trăm tám chục năm đơn vị 

b) Kết quả của phép tính 478 + 139 là: 

A. 600 B. 617 C. 623 D. 656 

Bài 2 (1,0 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng 

a) Giảm số 80 đi 4 lần được kết quả là: 

A. 35 B. 30 C. 25 D. 20 

b) 18kg gấp lên 5 lần được:  

A. 60kg B. 70kg C. 80kg D. 90kg 

Bài 3 (1,0 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng 

a) Kết quả của phép tính 87dm x 3 là: 

A. 244dm B. 253dm C. 261dm D. 275dm 

b) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 7m = … cm là:  

A. 700 B. 70 C. 7 D. 17 
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Bài 4 (1,0 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng 

Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12cm và chiều rộng 6cm là: 

A. 18cm B. 36cm C. 54cm D. 72cm 

Bài 5 (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính: 

671 + 108  472 – 185  163 x 5  864 : 9  

Bài 6 (1,0 điểm): Tính giá trị của biểu thức: 

a) 183 + 582 – 375  b) 27 x 6 : 2  

Bài 7 (2,0 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 28kg đường. Buổi chiều cửa hàng 

bán được số đường gấp hai lần số đường vào buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng bán 

được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam đường? 

Bài 8 (1,0 điểm): Hãy viết thêm vào dãy số sau đây 5 số nữa: 

1, 2, 4, 8, 16, …, …., …., …, …. 
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Đáp án Đề thi học kì 3 môn Toán lớp 3 – Đề số 4 

Bài 1: a) A b) B 

Bài 2: a) D b) D 

Bài 3: a) C b) A 

Bài 4: B 

Bài 5: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính. 

671 + 108 = 779 472 – 185 = 287 163 x 5 = 815 864 : 9 = 96 

Bài 6: 

a) 183 + 582 – 375  

= 765 – 375 = 390 

b) 27 x 6 : 2  

= 162 : 2 = 81 

Bài 7: 

Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là: 

28 x 2 = 56 (kg) 

Cả ngày cửa hàng bán được tất cả số ki-lô-gam đường là: 

28 + 56 = 84 (kg) 

Đáp số: 84kg đường. 

Bài 8: 

Quy luật: Số liền sau gấp đôi số liền trước. 

Hoàn thành dãy số: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. 
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